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Stt Họ tên GV  Lớp dạy Sĩ số HS Phòng học Ghi chú 

1 Trần Như Ý 1/1 51 Phòng số 1  

2 Huỳnh Thị Hồng Yến 1/2 51 Phòng số 2  

3 Trần Thị Huyền Trân 1/3 48 Phòng số 20  

4 Đào Thị Duy 1/4 49 Phòng số 19  

5 Nguyễn Thị Hương 2/1 53 Phòng số 3  

6 Đào Thị Thu Hiếu 2/2 48 Phòng số 4  

7 Ngô Văn Hùng 2/3 40 Phòng số 18  

8 Trần Thị Minh Trí 2/4 34 Phòng số 16  

9 Đinh Thị Chi 3/1 52 Phòng số 5  

10 Trần Văn Linh 3/2 52 Phòng số 6  

11 Lê Thuận Nam 3/3 51 Phòng số 15  

12 Nguyễn Thị Thanh Trúc 4/1 45 Phòng số 7  

13 Trương Thị Viễn 4/2 43 Phòng số 8  

14 Đỗ Phú Ái Bình 4/3 42 Phòng số 9  

15 Nguyễn Xuân Vy 4/4 50 Phòng số 17  

16 Lê Thị Mỹ Phương 5/1 55 Phòng số 11  

17 Trần Thị Ngọc Diệp 5/2 48 Phòng số 12  

18 Dương Ngọc Hà 5/3 44 Phòng số 10  

19 Võ Thành Tiến 5/4 50 Phòng số 14  

20 Trần Thị Tuyết Vân 5/5 42 Phòng số 13  

21 Nguyễn Ngọc Phương Vy GV Mĩ thuật 
Lớp 1/1, 1/2, 1/3, 1/4; 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; 3/1, 

3/2, 3/3; 4/1, 4/2, 4/4; 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 

22 Bùi Kim Thảo Uyên 
GV Tiếng 

anh 
Lớp 3/1, 3/2, 3/3, 4/1; 4/2, 4/3 

23 Vương Yến Ngọc 
GV Tiếng 

anh 
Lớp 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 

24 Trần Quang GV Thể dục 
Lớp 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/3, 4/4,  

5/4, 5/5 



Stt Họ tên GV  Lớp dạy Sĩ số HS Phòng học Ghi chú 

25 Lê Thị Mỹ Dung GV Thể dục 
Lớp 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/3, 4/1, 4/2,  

5/1, 5/2, 5/3 

  

 Quận 8, ngày 19 tháng 8 năm 2024 
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